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SỐ PHẦN IS61LPS204818A-166TQL

NHÀ CHẾ TẠO ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

SỰ MIÊU TẢ IC SRAM 36M PARALLEL 100TQFP

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / tuân thủ RoHS

BẢNG DỮLIỆU

VIẾT CHU TRÌNH THỜI GIAN - TỪ, TRANG -

VOLTAGE - CUNG CẤP 3.135 V ~ 3.465 V

CÔNG NGHỆ SRAM - Synchronous

GÓI THIẾT BỊ NHÀ CUNG CẤP 100-TQFP (14x20)

LOẠT -

BAO BÌ Tray

GÓI / CASE 100-LQFP

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG 0°C ~ 70°C (TA)

GẮN LOẠI Surface Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 2 (1 Year)

LOẠI BỘ NHỚ Volatile

KÍCH THƯỚC BỘ NHỚ 36Mb (2M x 18)

GIAO DIỆN BỘ NHỚ Parallel

ĐỊNH DẠNG BỘ NHỚ SRAM

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

MIÊU TẢ CỤ THỂ SRAM - Synchronous Memory IC 36Mb (2M x 18) Parallel 166MHz 3.5ns 100-TQFP (14x20)

TẦN SỐ ĐỒNG HỒ 166MHz

THỜI GIAN TRUY CẬP 3.5ns

IS61LPS204818A-166TQL
Số Phần: IS61LPS204818A-166TQL

Nhà sản xuất / Thương hiệu: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Mô tả Sản phẩm IC SRAM 36M PARALLEL 100TQFP

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / tuân thủ RoHS

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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những sản phẩm liên quan

IS61LPS12836EC-200B3LI-TR

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 4.5M PARALLEL 200MHZ
Trong kho:  Out stock

RFQ

IS61LPS12836A-250TQL

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 4.5M PARALLEL 100TQFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

IS61LPS204836B-166TQLI

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 72M PARALLEL 100LQFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

IS61LPS12836EC-200TQLI

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 4.5M PARALLEL 100LQFP
Trong kho:  28 pcs

RFQ

IS61LPS12836EC-200B3LI

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 4.5M PARALLEL 200MHZ
Trong kho:  Out stock

RFQ

IS61LPS204818B-200TQLI

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 36M PARALLEL 100LQFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

IS61LPS12836EC-200TQLI-TR

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 4.5M PARALLEL 100LQFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

IS61LPS204818B-200TQLI-TR

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 36M PARALLEL 100LQFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

IS61LPS12836A-250TQL-TR

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 4.5M PARALLEL 100TQFP
Trong kho:  Out stock

RFQ

IS61LPS204818B-200B3L

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 36M PARALLEL 165TFBGA
Trong kho:  Out stock

RFQ

IS61LPS204818B-200B3L-TR

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 36M PARALLEL 165TFBGA
Trong kho:  Out stock

RFQ

IS61LPS204818A-166TQL-TR

Nhà sản xuất của:  ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

Sự miêu tả:  IC SRAM 36M PARALLEL 100TQFP
Trong kho:  Out stock

RFQ
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